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	STT
	Tên vật tư, hóa chất,
 sinh phẩm
	Tiêu chuẩn
 kỹ thuật (nếu có)/Quy cách
	ĐVT
	Số lượng dự trù 
	Ghi chú

	1
	Nồi hấp tiệt trùng
	- Mục đích: Hấp tiệt trùng rác thải y tế lây nhiễm tại phòng xét nghiệm khẳng định HIV
-Thông số kỹ thuật: theo Quy chuẩn Quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm ( QCVN 55: 2013/ BTNMT)
+ Thiết bị hấp có quá trình hút tạo chân không
+ Dung tích buồng hấp: ≥103 lít 
+ Dải cài đặt thời gian: tối thiểu 45 phút 
+ Dải cài đặt nhiệt độ: tối thiểu 121 0C
+ Dải áp suất buồng hấp: tối thiểu 1atm
+ Có hệ thống van để xả khí từ buồng hấp ra ngoài sau khi hấp xong
+ Hiệu quả xử lý khử khuẩn chất thải của thiết bị hấp phải đáp ứng yêu cầu về hiệu quả xử lý theo quy định của Quy chuẩn QCVN 55: 2013/BTNMT
	Chiếc
	1
	 

	2
	Máy đo chức năng hô hấp
	 Giúp chuẩn đoán bệnh COPD và theo dõi hiệu quả điều trị ở người bệnh và đánh giá về lưu lượng thông khí lưu thông trong phế quản, phổi. Thông số kỹ thuật:  Đạt chuẩn ATS/ERS. Đo lường các chỉ số: SVC,FVC, MVV, MV, FEV1, FEF, TLC, RV.
	Chiếc
	1
	 

	
	
	
	
	
	


 

MẪU BẢNG CHÀO GIÁ
(Đính kèm Công văn số:        /KSBT-DVTYT ngày      /  /20.. của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị báo giá.......)

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang
Địa chỉ: 45 Nghĩa Long, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Ngày:…………………………………………………………………………………….
Số báo giá:……………………………………………………………………………….
Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………
Người lập:……………………………………………………………………………….

	TT
	Tên hàng hóa
	Tên thương mại (nếu có)
	Hãng, nước sản xuất
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá có VAT 
	Thành tiền
	Phân nhóm TTBYT theo TT 14/2020-TT-BYT
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	Tổng cộng:………….
	


Bằng chữ:……………
Ghi chú:
1. Giá chào: đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu: chi phí vận chuyển, xếp dỡ tại địa điểm của bên mua và các chi phí khác có liên quan
2. Thời gian giao hàng:………. Kể từ khi có xác nhận đặt hàng
3. Hiệu lực báo giá:………..
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